
STT
Họ và tên người 

hành nghề 
KBCB (1)

Văn bằng 
chuyên môn 
cao (ghi Văn 
bằng chuyên 

môn cao 
nhất)

Số chứng 
chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên môn 
(2) 

Thời gian đăng 
ký 

hành nghề tại 
cơ sở khám 
bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 
thời gian làm 

việc) (3)

Vị trí chuyên 
môn 
 (4)

Thời bắt 
đầu điểm 
tiếp nhận 

người 
hành nghề

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có) 
(5)

Ghi 
chú

1 Phạm Việt Hưng Bác sĩ CKII 0001988/VP-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Răng hàm mặt

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK 2,
Giám đốc 
Bệnh viện

2/1/2023

Phụ lục 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc

2. Địa chỉ: TDP Đạm Nội, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

    Số Giấy phép hoạt động: 00777/PT-GPHĐ, cấp ngày: 28/08/2025



2 Trần Trung Kiên Thạc sĩ 0016330/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Ngoại

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Thạc sĩ, 
Phó Giám đốc 
Bệnh viện, Phụ 
trách khoa 
Ngoại tổng 
hợp

1/25/2014

3 Phạm Lê Thắng Bác sĩ CKII 0018380/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 
Mũi Họng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK 2, 
Phó Giám đốc 
Bệnh viện 

3/17/2014

4 Vũ Thị Thao Bác sĩ 000329/VP-
GPHN Y học dự phòng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 10/1/2025



5 Nguyễn Thị Tố 
Nga Điều dưỡng 000065/VP-

GPHN Điều dưỡng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 27/05/2024

6 Trần Thu Thúy Điều dưỡng 0018628/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 3/20/2014

7 Thiều Đức Tiến Điều dưỡng 039910/BYT-
CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 12/4/2019



8 Trần Thị Chinh Điều dưỡng 0018658/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng, 
Trưởng phòng 
Điều dưỡng 

3/20/2014

9 Nguyễn Thị Diệu 
Hương Điều dưỡng 0018632/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng, 
Phó Trưởng 
phòng Điều 
dưỡng 

3/20/2014

10 Lê Hồng Mạnh Bác sĩ CKII 0022287/BYT-
CCHN

Bác sĩ Chẩn 
đoán hình ảnh

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK 2, 
Trưởng khoa 
khám bệnh

7/7/2014



11 Lê Thị Minh 
Nguyệt Bác sĩ CKI 0018608/BYT-

CCHN Nội tổng hợp

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK 1, 
Phó trưởng 
khoa Khám 
bệnh

3/20/2014

18h00 tới 05h00 
ngày hôm sau, từ 
thứ 2 đến thứ 7 
hàng tuần tại 

Trạm y tế Công 
ty ô tô Toyota 

Việt Nam

12 Hoàng Thị Hoa Bác sĩ 035303/BYT-
CCHN Bác sĩ đa khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 9/15/2017

13 Đỗ Thị Hương 
Sen Bác sĩ CKI 035295/BYT-

CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa, chuyên 
khoa da liễu

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 9/15/2017

18h00 tới 05h00 
ngày hôm sau, từ 
thứ 2 đến thứ 7 
hàng tuần tại 

Trạm y tế Công 
ty ô tô Toyota 

Việt Nam



14 Vũ Thị Vân Bác sĩ 006476/VP-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 12/20/2023

15 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy Bác sĩ 006419/VP-

CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 9/25/2023

16 Dương Đức Phòng Bác sĩ 006418/VP-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 vào 
thứ 3,4,6 hàng tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 9/25/2023

7h00-17h00 vào 
thứ 2, thứ 5 hàng 

tuần tại Phòng 
khám đa khoa 

Giao thông Vĩnh 
Phúc - Bệnh 

viện giao thông 
Vĩnh Phúc



17 Bùi Văn Công Bác sĩ 000206/VP-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 9/9/2024

18 Tạ Thị Thảo Điều dưỡng 0018615/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Khám bệnh

20/3/2014

19 Nguyễn Thị Thu 
Hồng Điều dưỡng 0018616/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 3/20/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



20 Tống Thị Thanh 
Huyền Điều dưỡng 000063/VP-

GPHN Điều dưỡng viên

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 5/27/2024

21 Trần Thị Kim 
Oanh Điều dưỡng 0018620/BYT-

CCHN Điều dưỡng viên

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng/ 
Kĩ thuật viên 
Răng hàm mặt

3/20/2014

22 Khổng Thị Thuỳ 
Linh

Kĩ thuật viên 
xét nghiệm

0028180/BYT-
CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kĩ thuật viên 
xét nghiệm 11/19/2015



23 Lương Thị Hoa Kĩ thuật viên 
xét nghiệm

0018663/BYT-
CCHN

Cử nhân xét 
nghiệm 

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kĩ thuật viên 
xét nghiệm 3/20/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

24 Lê Tiến Đạt
Kĩ thuật viên 

chẩn đoán hình 
ảnh

005760/VP-
CCHN

Kỹ thuật viên X-
quang

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kĩ thuật viên 
chẩn đoán hình 
ảnh

4/5/2021

25 Nguyễn Văn 
Chính

Kĩ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

004202/VP-
CCHN

Kỹ thuật viên X-
Quang

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kĩ thuật viên 
chẩn đoán hình 
ảnh

7/10/2017



26 Dương Thị Tuyển Điều dưỡng 0018614/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

27 Nguyễn Văn Biên Điều dưỡng 030515/BYT-
CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/9/2016

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

28 Phạm Thị Thơm Điều dưỡng 005847/VP-
CCHN

Theo thông tư 
liên tịch số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 8/23/2021

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



29 Nguyễn Thị Cúc Điều dưỡng 004438/VP-
CCHN

Theo thông tư 
liên tịch số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 10/25/2018

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

30 Ngô Mạnh Dũng Điều dưỡng 0018654/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

31 Đinh Thị Phương 
Thảo Điều dưỡng 0018610/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



32 Dương Thu 
Hường Điều dưỡng 0018623/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

33 Lê Thị Thanh 
Nhàn Điều dưỡng 0001045/LCH-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 18/10/2013

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

34 Nguyễn Hòa Bình Kĩ thuật viên 
xét nghiệm

037937/BYT-
CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kĩ thuật viên 
xét nghiệm 7/15/2018

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



35 Nguyễn Thị Kim 
Oanh Hộ sinh 006513/VP-

CCHN

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của 
liên Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ định mã 
số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 
nghiệp điều 
dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Nữ hộ sinh 1/8/2024

36 Nguyễn Văn Bằng Bác sĩ CKI 0016331/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1, 
Trưởng khoa 
Hồi sức cấp 
cứu

1/25/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

37 Bùi Thị Hoa Bác sĩ 040005/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 5/22/2019



38 Thiều Thị Sinh Điều dưỡng 0018655/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Hồi sức cấp 
cứu

3/20/2014

39 Dương Thị Nụ Điều dưỡng 0018656/BYT-
CCHN

theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 3/20/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

40 Vũ Thị Vân Điều dưỡng 0028184/BYT-
CCHN

 theo QĐ số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 11/19/2015



41 Lê Thị Thu Hằng Điều dưỡng 006360/VP-
CCHN

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của 
liên Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ định mã 
số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 
nghiệp điều 
dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 7/27/2023

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

42 Khổng Văn Tuấn Bác sĩ 0028178/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Ngoại

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1, 
Phó trưởng 
khoa Ngoại

19/11/2015

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

43 Bùi Đình Nam Bác sĩ 0028186/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh nội 
khoa; chuyên 

khoa gây mê hồi 
sức

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 11/19/2015



44 Nguyễn Văn Hào Bác sĩ CKII 0002529/PT-
CCHN

Khám chữa bệnh 
Chuyên ngành 
Sản Phụ khoa; 
Thực hiện kỹ 
thuật Siêu Âm 
sản phụ khoa

16h31-17h00 từ thứ 
3,5 hàng tuần

(Chưa tính thời gian 
trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK2 7/24/2015

07h00-17h00 
vào thứ 2,4,6 và 

07h00-16h30 
vào thứ 3,5 hàng 
tuần tại Phòng 
khám đa khoa 

Giao thông Vĩnh 
Phúc - Bệnh 

viện giao thông 
Vĩnh Phúc

45 Lê Thị Vân Anh Điều dưỡng 0018630/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Ngoại

20/3/2014

46 Vũ Thị Mỹ Hạnh Điều dưỡng 000062/VP-
GPHN Điều dưỡng

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 5/27/2024

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



47 Vũ Thị Minh 
Thoa Điều dưỡng 0018660/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

48 Lê Văn Trung Y sĩ 006514/VP-
CCHN

Theo thông tư 
liên tịch số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ/ Kĩ thuật 
viên gây mê 1/8/2024

49 Đỗ Thị Trang Y sĩ 006474/VP-
CCHN

Theo thông tư 
liên tịch số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ 12/14/2023



50 Dương Thị Thu 
Lan Bác sĩ CKI 000088/VP-

CCHN

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Nội 

khoa

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 
CK1,Phó 
trưởng khoa, 
phụ trách khoa 
Nội tổng hợp

24/8/2012

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

51 Tạ Thị Thanh 
Xuân Bác sĩ CKI 0018607/BYT-

CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
tổng hợp

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1 20/3/2014

18h00 tới 05h00 
ngày hôm sau, từ 
thứ 2 đến thứ 7 
hàng tuần tại 

Trạm y tế Công 
ty ô tô Toyota 

Việt Nam

52 Hoàng Thị Tính Bác sĩ 037933/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
khoa

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 15/7/2018

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



53 Vũ Thanh Huyền Bác sĩ 000460/VP-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 6/5/2025

54 Tạ Thu Hà Điều dưỡng 0018644/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Nội tổng hợp

20/3/2014

55 Trần Thị Hậu Điều dưỡng 0018648/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014



56 Nguyễn Thị Thu 
Hà Điều dưỡng 0018622/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

57 Đặng Thị Bình Điều dưỡng 0018651/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

58 Trần Thị Lan 
Oanh Điều dưỡng 0018653/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014



59 Nguyễn Thị Thùy 
Dương Điều dưỡng 035903/BYT-

CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 08/11/2017

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

60 Nguyễn Thị 
Thanh Thanh Điều dưỡng 041493/BYT-

CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 12/5/2019

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

61 Phạm Thị Thu 
Hằng Bác sĩ 037931/BYT-

CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 15/7/2018



62 Tạ Kiều Trang Bác sĩ 006250/VP-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 1/30/2023

63 Nguyễn Thị 
Hường Điều dưỡng 0018624/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Liên chuyên 
khoa

3/20/2014

64 Lê Thị Tuyết 
Chinh Điều dưỡng 0018617/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014



65 Trần Ngọc Hà Điều dưỡng 030530/BYT-
CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/9/2016

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

66 Lê Thị Thu Hạnh Điều dưỡng 029813/BYT-
CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 25/10/2018

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

67 Nguyễn Thị 
Hương Điều dưỡng 0028182/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 19/11/2015



68 Lê Văn Sách Bác sĩ 030531/BYT-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa; chuyên 

khoa Nhi

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1, 
Phó trưởng 
khoa, Phụ 
trách khoa Nhi

9/20/2016

69 Hạ Thị Thuỳ Liên Bác sĩ 001414/HNO-
GPHN

Chuyên khoa 
Nhi

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 7/12/2024

70 Phùng Thị Bích 
Nghiệp Điều dưỡng 0018649/BYT-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng khoa 
Nhi

20/3/2014



71 Trần Thị Yến Điều dưỡng 0018645/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 20/3/2014

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

72 Trần Thị Thu Điều dưỡng 041491/BYT-
CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 12/5/2019

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

73 Nguyễn Thị 
Hường Điều dưỡng 007353/TB-

CCHN

Thực hiện  theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLTB
YT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 
2015 quy định 

mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 8/8/2018

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



74 Dương Thị Hoa Bác sĩ 000087/VP-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

truyền

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1, 
Trưởng khoa Y 
học cổ truyền

8/24/2012

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

75 Nguyễn Thị Thu 
Hiền Bác sĩ 005566/VP-

CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 5/8/2023

76 Nguyễn Thị Hồng 
Giang Bác sĩ 006017/VP-

CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 6/1/2022



77 Ngô Thị Minh 
Anh Bác sĩ 033344/BYT-

CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

truyền

07h00-17h00 thứ 7 
và Chủ nhật hàng 
tuần
(Chưa tính thời gian 
trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 
nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 
đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 8/1/2018

07h00-17h00 từ 
thứ 2 đến thứ 6 
tại Trạm y tế 

Công ty Honda 
Việt Nam

78 Nguyễn Thị Sửu Điều dưỡng 0018641/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa Y 
học cổ truyền

3/20/2014

79 Trần Thị Thanh 
Tân Điều dưỡng 002157/HNO-

CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 10/5/2012

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam



80 Đỗ Thị Viện Y sĩ 006339/VP-
CCHN

Thực hiện các kĩ 
thuật chuyên 

môn thuộc danh 
mục kĩ thuật 

chuyên khoa Y 
học cổ truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ 7/3/2023

81 Hoàng Thị Thanh 
Thủy Y sĩ 006340/VP-

CCHN

Thực hiện các kĩ 
thuật chuyên 

môn thuộc danh 
mục kĩ thuật 

chuyên khoa Y 
học cổ truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ 7/3/2023

82 Đỗ Văn Tuyển Y sĩ 006341/VP-
CCHN

Thực hiện các kĩ 
thuật chuyên 

môn thuộc danh 
mục kĩ thuật 

chuyên khoa Y 
học cổ truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ 7/3/2023



83 Phùng Đình 
Quang Y sĩ 031310/BYT-

CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Y sĩ 11/1/2016

84 Phạm Thị Thanh 
Thảo Bác sĩ CKII 0016329/BYT-

CCHN

Khám bệnh , 
chữa bệnh 

chuyên khoa Vật 
lý trị liệu , Phục 
hồi chức năng 

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ CK1, 
Trưởng khoa 
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 
năng

1/25/2014

85 Nguyễn Văn Thụ Bác sĩ 004785/VP-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; 

chuyên khoa 
Phục hồi chức 

năng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 7/9/2018



86 Trần Thị Bích
Ngọc Bác sĩ 000410/VP-

GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 5/8/2025

87 Nguyễn Thị 
Thanh Mỵ Bác sĩ 000447/VP-

GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 5/23/2025

88 Nguyễn Thị Luân Điều dưỡng 0018634/BYT-
CCHN

Thực hiện theo 
quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 
trưởng, khoa 
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 
năng

3/20/2014



89 Nguyễn Thị 
Luyến Điều dưỡng 005834/VP-

CCHN

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 8/10/2021

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

90 Trần Thị Hằng Điều dưỡng 006390/VP-
CCHN

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-16h30 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 8/30/2023

16h31 - 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần tại 
Trạm y tế Công 
ty Honda Việt 

Nam

91 Nguyễn Văn Thái
Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 

năng

006420/VP-
CCHN

Chuyên khoa 
phục hồi chức 

năng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 
năng

9/25/2023



92 Phùng Thị Hoài
Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 

năng

042900/BYT-
CCHN

Chuyên khoa 
phục hồi chức 

năng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 
năng

5/21/2020

93 Đỗ Thị Trà My
Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 

năng

000241/VP-
GPHN

Phục hồi chức 
năng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 
năng

10/7/2024

94 Chu Ngọc Ánh
Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 

năng

001469/PT-
GPHN

Phục hồi chức 
năng

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức 
năng

12/26/2025



95 Nguyễn Thị Bách Bác sĩ 001014/PT-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 7/31/2025

96 Đoàn Ngọc Linh Bác sĩ 001218/PT-
GPHN Y học cổ truyền

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 10/10/2025

97 Ngô Văn Cương Bác sĩ 001323/PT-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 11/19/2025



98 Bùi Văn Lâm Bác sĩ 001336/PT-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 11/19/2025

99 Triệu Sinh Tân Bác sĩ 001393/PT-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 12/8/2025

100 Nguyễn Thị 
Thanh Nguyệt

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

001332/PT-
GPHN Hình ảnh y học

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 
ảnh

11/19/2025



101 Lê Thị Hồng 
Hạnh

Kỹ thuậtviên 
xét nghiệm

001466/PT-
GPHN

Xét nghiệm Y 
học

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Kỹ thuậtviên 
xét nghiệm 12/26/2025

102 Trần Ngọc Huân Thạc sĩ 000354/VP-
GPHN Y khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 4/8/2026

103 Nguyễn Tuấn Đạt Bác sĩ CKI 004738/VP-
CCHN Nội khoa

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Bác sĩ 4/1/2026



104 Mai Thị Hiền Điều dưỡng 0006360/GL-
CCHN

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015

07h00-17h00 từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng 

tuần
(Chưa tính thời gian 

trực và làm thêm 
ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 
phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện)

Điều dưỡng 5/4/2026

Phú Thọ, ngày             tháng 08 Năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KB, CB

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Thắng
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